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I. Dịch vụ viễn thông cố định mặt đất

1. Dịch vụ điện thoại nội hạt

a) Cho người sử dụng 

b) Cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung thông tin (CSP)
2. Dịch vụ truyền số liệu 

3. Dịch vụ truyền hình ảnh

4. Dịch vụ hội nghị truyền hình 
5. Dịch vụ điện thoại đường dài trong nước 

6. Dịch vụ điện thoại quốc tế 
a) Chiều đi 

b) Chiều về

7. Dịch vụ kênh thuê riêng nội hạt 

8. Dịch vụ kênh thuê riêng đường dài trong nước 

9. Dịch vụ kênh thuê riêng quốc tế 

10. Dịch vụ kết nối Internet

11. Dịch vụ truy nhập Internet  

II. Dịch vụ viễn thông cố định vệ tinh (VSAT)
1. Dịch vụ điện thoại 
2. Dịch vụ truyền số liệu 
3. Dịch vụ truyền hình ảnh

4. Dịch vụ hội nghị truyền hình 
5. Dịch vụ kênh thuê riêng 

6. Dịch vụ truy nhập Internet 

III. Dịch vụ viễn thông di động mặt đất

 1. Dịch vụ điện thoại 

2. Dịch vụ nhắn tin (SMS, MMS)

a) Cho người sử dụng 

b) Cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung thông tin (CSP)
3. Dịch vụ truy nhập Internet (2G, 3G)

IV. Dịch vụ viễn thông di động vệ tinh
1. Dịch vụ điện thoại 

2. Dịch vụ truyền số liệu 
3. Dịch vụ nhắn tin (SMS, MMS)

4. Dịch vụ truy nhập Internet 

V. Dịch vụ của hệ thống vệ tinh Vinasat

         1.  Dịch vụ cho thuê băng tần

 2. Dịch vụ cho thuê trọn gói Bộ phát-đáp  
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